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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

	THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ



Số: 1479/QĐ-TTg
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2022


​​​​​​​​​​​​​​​​​​
QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, 
doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022 - 2025


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg ngày 02 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021 - 2025;
Căn cứ Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021 - 2025”;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022 - 2025 theo các hình thức: duy trì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; cổ phần hóa, sắp xếp lại (bao gồm hình thức sáp nhập, giải thể); chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn nhà nước (sau đây gọi chung là thoái vốn) giai đoạn 2022 - 2025, gồm các Phụ lục sau:
- Phụ lục I về Kế hoạch duy trì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên giai đoạn 2022 - 2025 (Danh mục doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ giai đoạn 2022 - 2025).

- Phụ lục II về Kế hoạch thực hiện cổ phần hóa, sáp nhập, giải thể giai đoạn 2022 - 2025 (Danh mục doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện cổ phần hóa, sáp nhập, giải thể giai đoạn 2022 - 2025).

- Phụ lục III về Kế hoạch thực hiện thoái vốn và giữ nguyên phần vốn nhà nước giai đoạn 2022 - 2025 (Danh mục doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn và giữ nguyên phần vốn nhà nước giai đoạn 2022 - 2025).
- Phụ lục IV về Danh mục doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện sắp xếp theo phương án riêng giai đoạn 2022 - 2025.

Các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc: Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương và các doanh nghiệp chưa được quy định tại Quyết định này (không thuộc diện chuyển giao về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước) thực hiện sắp xếp theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:
a) Phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc có văn bản chấp thuận và chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại giai đoạn 2021 - 2025 đối với các doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ. 

b) Quyết liệt thực hiện cổ phần hóa, hoàn thành công bố giá trị doanh nghiệp trong giai đoạn 2022 - 2025 đối với các doanh nghiệp được liệt kê tại Mục 1 Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này; tổ chức thực hiện thoái vốn theo lộ trình và đảm bảo Nhà nước nắm giữ tỷ lệ vốn tại doanh nghiệp theo khung quy định tại Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg ngày 02 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, mục tiêu đến năm 2025 đạt được tỷ lệ như đề xuất đối với các doanh nghiệp nêu tại Mục 1 Phụ lục III ban hành kèm theo Quyết định này. Chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra về công tác triển khai và kết quả thực hiện.
c) Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt chủ trương sắp xếp đối với từng doanh nghiệp quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Quyết định này trong quý I năm 2023.

d) Cho ý kiến để người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp biểu quyết về việc thực hiện sắp xếp đối với các doanh nghiệp nêu tại Mục 2 Phụ lục III Quyết định này và các công ty cổ phần thuộc diện giải thể theo quy định của pháp luật hiện hành. 

đ) Chủ động căn cứ tình hình thị trường và thực tế tại doanh nghiệp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn sớm hơn lộ trình được phê duyệt, đảm bảo hiệu quả, công khai, minh bạch và theo đúng quy định của pháp luật.

e) Kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định tại các văn bản cá biệt đối với các trường hợp không thực hiện được theo Quyết định này do điều kiện thị trường không thuận lợi hoặc gặp vướng mắc, khó khăn khách quan. 

Đối với trường hợp không đảm bảo tỷ lệ theo khung hoặc/và không thực hiện được trong giai đoạn 2022 - 2023 do nguyên nhân chủ quan, đề nghị làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan (nếu có), báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật và gửi Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để theo dõi, tổng hợp; đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện đảm bảo tỷ lệ theo quy định tại Quyết định này trong giai đoạn 2024 - 2025.

g) Chủ động rà soát, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định các trường hợp chuyển giao về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành.

h) Hằng năm, trước ngày 15 tháng 01 gửi báo cáo về tình hình thực hiện sắp xếp lại doanh nghiệp quy định tại Quyết định này đến Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để theo dõi, tổng hợp.
2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc giám sát và tổng kết tình hình thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Điều khoản chuyển tiếp và trách nhiệm thi hành 

1. Doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực thì thực hiện như sau:

a) Đối với các doanh nghiệp chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt Phương án cổ phần hóa, thoái vốn, cơ quan đại diện chủ sở hữu chủ động điều chỉnh lại tỷ lệ cổ phần Nhà nước nắm giữ khi xây dựng Phương án theo Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022 - 2025 ban hành kèm theo Quyết định này và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để theo dõi, tổng hợp.

b) Đối với các doanh nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt Phương án cổ phần hóa, thoái vốn thì thực hiện theo Phương án đã được phê duyệt và tiếp tục xây dựng phương án để thực hiện thoái vốn theo tỷ lệ quy định tại Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022 - 2025 ban hành kèm theo Quyết định này. 
2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 8 Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg ngày 02 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020 và Quyết định số 908/QĐ-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020 hết hiệu lực.

Công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện sắp xếp theo Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg nêu trên được tiếp tục thực hiện cho đến khi Đề án cơ cấu lại của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, và doanh nghiệp nhà nước, Người đại diện phần vốn nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
	KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Minh Khái


Phụ lục I

KẾ HOẠCH DUY TRÌ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN GIAI ĐOẠN 2022 - 2025 (DANH MỤC DOANH NGHIỆP DO NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ GIAI ĐOẠN 2022 - 2025)

(Kèm theo Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2022 
của Thủ tướng Chính phủ)
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Tén co quan chii si hiru/Tén doanh nghip

B4 Gido dyc va Do tgo

(Céng ty TNHH mot thanh vién Nha xuét bén gido dyc Viét Nam

[B{ Giao thong vin tii

I Téng céng ty Bio dam an toan hang héi mién Nam

I Téng céng ty Bio dam an toan hang hai mién Bic

[Téng cong ty Quin 1Y bay Viét Nam

(Céng ty TNHH mot thanh vién Thong tin dién i hing hai Vigt Nam

(Cong ty TNHH mot thanh vién Nha xult ban Giao thong vn tai

B3 Khoa hoc va Cong nghé

|Céng ty TNHH mdt thinh vién Phit trién Khu Céng nghé cao Hoa Lac

B3 Nong nghiép va Phit trién ndng thin

|Cong ty TNHH mt thanh vién Khai théc céng trinh thily loi Béc Nam Ha

Cong ty TNHH mot thinh vién Khai théc céng trinh thiy loi Béc Hung Hai
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(Céng ty TNHH mot thanh vién Khai théc thiy loi Cira Pat

1

(Céng ty TNHH mot thanh vién Khai théc thiy li T4 Trach

12

|Céng ty TNHH mdt thanh vién Khai thc thity lgi Déu Tiéng - Phudc Hoa

13

|Cang ty TNHH mot thanh vién Dich vy khai théc Hai sin Bién Dong

1

Céng ty TNHH mot thanh vién Nha xult bin Nong nghiép

BG Tai chinh

15

|Cong ty TNHH xb s5 dién todn Viét Nam
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16 |Cong ty TNHH mbt thanh vién Téi nguyén v M6i truomg mién Nam
17 |Cong ty TNHH mot thanh vién Téi nguyén vé Mo truong Viét Nam
18 |Cong ty TNHH mot thanh vién Nha xuét bin Tai nguyén - Moi truomg va Bin d Vigt Nam
B Théng tin va Truyén thong
19  |Téng cong ty Buu dién Viét Nam
[B§ Van hoa, Thé thao va Du lich
20 |Céng ty TNHH mot thinh vién Nha xuét ban Van héa dén toe
21 |Céng ty TNHH mét thanh vién Nha xuét ban Van hoc
22 |Céng ty TNHH mdt thanh vién Nha xuét ban Thé giéi
23 |Cong ty TNHH mot thénh vién Hang phim Tai ligu va Khoa hoe Trung vong
BO Xy dung
24 |Téng cong ty Xi mang Viét Nam
Ngin hing Nhi nude Vigt Nam
25 |Nhi méy In tién Quéc gia
26 |Bio hidm tién g Vigt Nam
27 |Cong ty Quan Iy tai sén cia céc th chire tin dung Viét Nam
Théng tén xi Viét Nam
28 [Cong ty TNHH mdt thinh vién In & Thuong mai TTXVN
29 |Cong ty TNHH mdt thinh vién ITAXA
Uy ban Quin Iy vén nhi nwde tai doanh nghiép
30 [Tép doin Du khi Viét Nam
31 |Tép doan Dién lyc Viét Nam
32 |Tip doin Céng nghiép Than - Khodng sén Viét Nam
33 |Tép doin Buu chinh vin théng Viét Nam




[image: image3.jpg]34 |Téng cong ty Pudng sét Viét Nam

35 |Téng cong ty Dhu tu phit trién duémg cao téc Viét Nam

36  |Téng cong ty Luong thyc mién Bic
Vién Han lim Khoa hoc v cong ngh¢ Vigt Nam

37 |Céng ty TNHH mot thanh vién Ung dyng cong nghé méi va Du lich
[UBND tinh An Giang

38 |Cong ty TNHH mot thinh vién X8 sb kién thiét An Giang

39 |Congty TNHH mot thanh vién Khai thic thily loi An Giang
[UBND tinh Ba Ria-Vang Tau

40 |Céng ty TNHH mét thanh vién X4 s6 kién thiét tinh Ba Ria-Ving Tau
UBND tinh Bie Giang

41 |Cong ty TNHH mdt thanh vién X s6 kién thiét Bic Giang

42 |Cong ty TNHH mot thanh vién Khai théc cong trinh thu Igi Nam Séng Thuong

43 |Cong ty TNHH mot thanh vién Khai théc cong trinh thuy Igi Béc Song Thuong
|UBND tinh Bic Kan

44 |Cong ty TNHH mot thanh vién X s6 kién thiét Bic Ken

45 |Cong ty TNHH mét thanh vién Quan Iy Khai thic cong trinh thiy lgi Béc Kan
|UBND tinh Bac Liéu

46  |Cong ty TNHH mot thanh vién X3 sb kién thiét Bac Liéu
[UBND tinh Bic Ninh

47 |Céng ty TNHH mot thanh vién X5 sb kién thiét Béc Ninh

48 |Cong ty TNHH mét thanh vién Khai théc cng trinh thily lgi Bic Duéng

49 |Cong ty TNHH mot thanh vién Khai théc cong trinh thily lgi Nam Dudng
UBND tinh Bén Tre

50  [Céng ty TNHH mot thanh vién X8 s6 kién thiét Bén Tre
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|Cong ty TNHH mot thanh vién Khai théc céng trinh thiy lgi Bén Tre

UBND tinh Binh Dinh

52 |Cng ty TNHH mot thanh vién X8 sb kién thiét Binh Dinh
53 |Cong ty TNHH mgt thinh vién Khai théc cong trinh thuy loi Binh Dinh
UBND tinh Binh Dwong
54 |Cong ty TNHH mét thanh vién Xb sb kién thiét Binh Duong.
[UBND tinh Binh Phutc
55 |Cong ty TNHH mot thanh vién X4 sé kién thiét va Dich vu téng hop Binh Phuéc
56 |Cong ty TNHH mdt thanh vién dich vu Thiy loi Binh Phuce
'UBND tinh Binh Thujn
57 |Cong ty TNHH mot thanh vién X6 s6 kién thiét Binh Thuin
58 |Cong ty TNHH mgt thinh vién Khai théc cong tinh thiy loi Binh Thugn
[UBND tinh Ci Mau
59 |Cong ty TNHH mot thanh vién X8 b kién thiét C2 Mau
\UBND Thinh phé Cin Tho
60 |Cong ty TNHH mot thanh vién X sb kién thiét Cén Tho
UBND tinh Cao Bing
61 |Céng ty TNHH mt thanh vién Thiy nong Cao Bing
62 |Cong ty TNHH mot thinh vién Cép nude Cao Bing
63 |Cong ty TNHH mét thnh vién X4 s6 kién thiét Cao Bing.
[UBND Thanh phé Da Ning
64 |Cong ty TNHH mt thnh vién Nha xuét bin Téng hop Da Ning
65 |Cong ty TNHH mot thinh vién Khai thic thiy loi Da Ning
66 |Cong ty TNHH mot thanh vién X8 s6 kién thiét Da Ning

UBND tinh Dik Lik




[image: image5.jpg]67  |Cong ty TNHH mot thanh vién X3 s6 kién thiét Dék Lik

68 |Cong ty TNHH mdt thinh vién Quén Iy céng trinh thiy loi
UBND tinh Dik Nong

69 |Cong ty TNHH mot thanh vién X8 s6 kién thiét Dik Nong.

70 |Cong ty TNHH mt thinh vién Khai thic cong trinh thiy loi Dik Nong
[UBND tinh Bién Bién

71 |Céng ty TNHH mét thinh vién X8 s8 kién thiét Dién Bién

72 |Cong ty TNHH Quén Iy thiy nong Dién Bién
[UBND tinh Déng Nai

73 |Cong ty TNHH mét thinh vién X4 s kién thiét v Dich vy téng hop Déng Nai

74 |Céng ty TNHH mét thinh vién Khai théc Céng trinh thiy loi Déng Nai
[UBND tinh Déng Thép

75 |Cong ty TNHH mot thnh vién X8 s6 kién thiét Déng Thap
UBND tinh Gia Lai

76  |Cong ty TNHH mot thanh vién X sé kién thiét Gia Lai

77 |Cong ty TNHH mt thinh vién Khai théc cong trinh thy lgi Gia Lai
[UBND tinh Ha Giang

78 |Cong ty TNHH mt thanh vién X8 s6 kién thiét Ha Giang
[UBND tinh Ha Nam

79 |Cong ty TNHH mot thinh vién X8 s6 kién thiét Ha Nam

80 |Cong ty TNHH mot thanh vién Khai théc cong trinh thiy loi tinh Ha Nam
|UBND Thanh phd Ha Noi

81 (Cong ty TNHH mdt thanh vién Quén 1y va Phét trién nha Ha Noi

82 |Céng ty TNHH mét thanh vién X s6 kién thiét Thu d6

83 |Cong ty TNHH mot thinh vién Dutng sit Ha Noi




[image: image6.jpg]84 |Cong ty TNHH mit thanh vién Nha xut ban Ha Noi
85 |Cong ty TNHH mot thanh vién Virom this Ha Noi
86 [Cong ty TNHH mét thanh vién Cong vién Théng Nht
87 |Cong ty TNHH mot thanh vién Nute sach Ha Déng
88 [Cong ty TNHH mot thinh vién Thodt nuéc Ha N6i
89 |Cong ty TNHH mot thinh vién Nute sach HA N6
90 |Cong ty TNHH mt thinh vién Mi trutmg do thi Ha Noi
91 |Céng ty TNHH mét thanh vién Dau tu phat trién Thiy loi Ha Noi
92 [Céng ty TNHH mét thanh vién Déu tw phét trién Thily loi Song Déy
93 |Céng ty TNHH mét thanh vién Déu t pht trién Thiy lgi Song Nhué
94 |Céng ty TNHH mét thanh vién Déu tu phét trién Thily loi Song Tich
95 |Cong ty TNHH mét thanh vién Xuéit nhap khiu, du lich va dhu tw H Guom
96 |Cong ty TNHH mt thinh vién Cong vién Cay xanh Ha Noi
97 |Téng cong ty Du lich Ha Ngi
98 |Téng cong ty Vén tai Ha Ngi

[UBND tinh Ha Tinh
99 |Céng ty TNHH mot thanh vién X8 s6 kién thiét Ha Tinh
100  |Congty TNHH mdt thanh vién Thuy li béc Ha Tinh
101 |Céng ty TNHH mot thanh vién Thiy loi nam Ha Tinh

\UBND Thanh phd Hai Phong
102 |Céng ty TNHH mot thanh vién Khai thic cong trinh thily loi Da Do
103 |Céng ty TNHH mt thinh vién Khai théc cong trinh thiy lgi An Héi
104 |Céng ty TNHH mét thnh vién Khai thic cong trinh thiy lgi Tién Ling
105 |Cong ty TNHH mdt thinh vién Khai théc céng trinh thily loi Thuy Nguyén
106 {Céng ty TNHH mot thinh vién Khai théc cong trinh thiy loi Vinh Bio




[image: image7.jpg]107  |Céng ty TNHH mét thanh vién X6 sé Hai Phong
108 [Cong ty TNHH mot thanh vién Quén 1y v Kinh doanh nha Hai Phong
109 |Cong ty TNHH mot thénh vién Moi truémg 46 thi Hii Phong
110 |Cong ty TNHH mot thinh vién Thoét nuée Hai Phong
UBND tinh Hju Giang
111 [Céng ty TNHH mot thanh vién X4 6 kién thiét Hyu Giang
[UBND tinh Hoa Binh
112 |Cong ty TNHH mot thinh vién Khai théc cong trinh thiy lgi Hoa Binh
113 |Céng ty TNHH mdt thanh vién X8 s6 kién thiét Hoa Binh
UBND tinh Hung Yén
114 [Cong ty TNHH mét thanh vién X s6 kién thiét Humg Yén
115 |Cong ty TNHH mdt thanh vién Khai thic cong trinh thiy Ioi Himg Yén
[UBND tinh Khinh Hoa
116 |Céng ty TNHH Nha nuéc mgt thanh vién Yén sio Khanh Hoa
117 |Cong ty TNHH mot thanh vién X sé Kién thiét Khanh Hoa
118 |Cong ty TNHH mot thinh vién Khai théc cong trinh Thily loi Khénh Hoa
UBND tinh Kién Giang
119 |Céng ty TNHH mét thanh vién Clp thoat nuéc Kién Giang
120 |Céng ty TNHH mot thanh vién X6 s6 kién thiét Kién Giang
UBND tinh Kon Tum
121 [Cong ty TNHH mt thanh vién X8 sé kién thiét Kon Tum
UBND tinh Lai Chiu
122 |Céng ty TNHH mdt thinh vién X8 s6 kién thiét Lai Chau
123 |Cong ty TNHH thily dién huyén Mubmg Té
124 |Cong ty TNHH mot thanh viéen quin Iy thiy nong Lai Chau




[image: image8.jpg]'UBND tinh Lim Déng

125 |Céng ty TNHH mt thinh vién X4 sé kién thiét Lam Déng
[UBND tinh Lang Son
126 |Cong ty TNHH mot thénh vién X8 s6 kién thiét Lang Son
127 |Céng ty TNHH mdt thinh vién Khai théc cong trinh thiy loi Lang Son
[UBND tinh Lao Cai
128 |Céng ty TNHH mot thanh vién Xé s6 kién thiét Lao Cai
UBND tinh Long An
129 |Céng ty TNHH mt thanh vién X sb kién thiét Long An
[UBND tinh Nam Dinh
130 [Céng ty TNHH mt thanh vién X sb kién thiét Nam Dinh
131 |Céng ty TNHH mét thanh vién Khai thic cong trinh thiy loi ¥ Yén
132 |Cong ty TNHH mot thanh vién Khai théc cong trinh thy lgi Vs Bin
133 |Cong ty TNHH mot thinh vién Khai thic cong trinh thiy loi M3 Thanh
134 |Cong ty TNHH mét thinh vién Khai thic cong trinh thiy lgi Nam Ninh
135 |Céng ty TNHH mét thanh vién Khai thic cong trinh thiy lgi Xuin Thiy
136 [Céng ty TNHH mot thanh vien Khai théc cong trinh thiy Igi Hai Hiu
137 |Cong ty TNHH mét thinh vién Khai thic cong trinh thily loi Nghia Himg
UBND tinh Nghé An
138 |Cong ty TNHH mot thanh vién X8 s6 kién thiét Nghé An
139 |Céng ty TNHH mot thinh vién Thiy loi Bic Nghé An
140 |Cong ty TNHH mot thinh vién Thiy lgi Nam Nghé An
141 |Céng ty TNHH mot thanh vién Thity loi Tay Béc Ngh¢ An
142 |Céng ty TNHH mgt thinh vién Thiy lgi Tay Nam Nehé An
143 |Céng ty TNHH mot thanh vién Thiy lgi Phi Quy




[image: image9.jpg]144 |Cong ty TNHH mt thénh vién Thiy lgi Tan Ky

145 |Céng ty TNHH mot thanh vién Thiy loi Thanh Chuong
[UBND tinh Ninh Binh

146 |Cong ty TNHH mot thanh vién X3 s6 kién thiét Ninh Binh

147 |Cong ty TNHH mt thénh vién Khai théc cong trinh thy loi Ninh Binh
UBND tinh Ninh Thugn

148 |Céng ty TNHH mot thanh vién X4 s kién thiét Ninh Thugn

149 |Céng ty TNHH mot thanh vién Khai théc cong trinh thily lgi Ninh Thugn
[UBND tinh Phii Thy

150  |Céng ty TNHH mot thanh vién X4 s6 kién thiét Phi Tho

151 {Cong ty TNHH mot thanh vién Khai théc cong trinh thily loi tinh Pht Tho
[UBND tinh Phii Yén

152 |Céng ty TNHH mdt thanh vién X4 s6 kién thiét Phu Yén

153 |Céng ty TNHH mdt thanh vién Thiy nong Ddng Cam
[UBND tinb Quing Binh

154  |Céng ty TNHH mét thanh vién X4 s kién thiét Quang Binh

155 |Cong ty TNHH mot thanh vién Khai thic cong trinh thity loi Quing Binh
UBND tinh Quing Nam

156  [Céng ty TNHH mdt thanh vién X4 s6 Kién thiét Quang Nam

157 |Cong ty TNHH mot thanh vién Khai théc thy lgi Quéng Nam
[UBND tinh Quing Ngai

158  [Cong ty TNHH mt thanh vién X8 sb kién thiét Quang Ngai

159 |Cong ty TNHH mot thinh vién Khai théc cong trinh thily lgi Quéng Ngai
[UBND tinh Quing Ninh

160 |Cong ty TNHH mot thanh vién X8 6 kién thiét Quang Ninh




[image: image10.jpg]161 [Cong ty TNHH mat thanh vién Thiy lgi Dong Triéu
162  |Céng ty TNHH mt thanh vién Thuy li mién Déng
163 |Cong ty TNHH mt thanh vién Thiy loi Yén Lép
[UBND tinh Quing Tri
164 |Céng ty TNHH mdt thinh vién X4 s6 kién thiét Quang Tri
165 |Cong ty TNHH mét thinh vién Quan 1y khai thic cong trinh thiy lgi Quing Tri
[UBND tinh Séc Tring
166  [Cong ty TNHH mdt thanh vién X6 s kién thiét Séc Trang
UBND tinh Son La
167 |Céng ty TNHH mét thanh vién Quén Iy, khai théc cong trinh thuy loi Son La
168 |Cong ty TNHH mot thanh vién X6 s6 kién thiét Son La
[UBND tinh Tiy Ninh
169 |Cong ty TNHH mét thanh vién X4 s6 kién thiét Ty Ninh
170 |Cong ty TNHH mét thanh vién Khai théc thiy loi Tay Ninh
[UBND tinh Thii Binh
171 |Céng ty TNHH mét thanh vién X8 sé kién thiét Thai Binh
172 |Céng ty TNHH mot thanh vién Khai théc cong trinh thiy Igi Béc Théi Binh
173 |Céng ty TNHH mdt thanh vién Khai théc cong trinh thiy li Nam Théi Binh
UBND tinh Théi Nguyén
174 |Cong ty TNHH mat thanh vién X3 s6 kién thiét Théi Nguyén
175 |Cong ty TNHH mét thanh vién Khai théc thiy loi Thai Nguyén
[UBND tinh Thanh Héa
176  |Céng ty TNHH mét thanh vién X8 sb kién thiét Thanh Héa
177 |Céng ty TNHH mét thanh vién Thity loi Bic Séng Ma Thanh Héa
178 |Cong ty TNHH mot thinh vién Nha xult bin Thanh Héa




[image: image11.jpg]179 |Céng ty TNHH mot thénh vién Song Chu

180 [Céng ty TNHH mot thanh vien Thiy lgi Nam Song M& Thanh Héa
|UBND tinh Thira Thién Hué

181 [Cong ty TNHH Nha nudc mot thanh vién X3 s6 kién thiét Thira Thién Hué

i l(_:lﬁ:g ty TNHH Nha nuée mot thanh viéa Quan Iy khai thic Cong trinh Thiy lgi Thira Thién
|UBND tinh Tién Giang

183 [Cong ty TNHH mdt thanh vién X6 s kién thiét Tién Giang

184 |Céng ty TNHH mot thanh vién Clp nude Tién Giang

185  |Céng ty TNHH mét thanh vién Khai théc cong trinh thily lgi Tién Giang
[UBND tinh Tra Vinh

186 |Cong ty TNHH mét thanh vién X8 s6 kién thiét Tra Vinh

187 |Cong ty TNHH mot thanh vién Khai théc cong trinh thiy loi Tré Vinh
[UBND tinh Tuyén Quang

188 [Céng ty TNHH mot thanh vién Xb s6 kién thiét Tuyén Quang
UBND tinh Vinh Long

189 [Céng ty TNHH mét thanh vién X6 s kién thiét Vinh Long
UBND tinh Vinh Phic

190 |Céng ty TNHH mot thanh vién X5 s6 kién thiét Vinh Phic

191 | Cong ty TNHH mot thanh vién thiy loi Lién Son

192 |Céng ty TNHH mot thinh vién thiy loi Lgp Thach

193 |Céng ty TNHH mot thanh vién thiy loi Tam Déo

194 (Cong ty TNHH mat thanh vién thiy loi Phiic Yén
[UBND tinh Yén Béi

195 |Céng ty TNHH Nha nuée mot thanh vién X8 sé kién thiét Yén B&i





Phụ lục II

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CỔ PHẦN HÓA, SÁP NHẬP, GIẢI THỂ 
GIAI ĐOẠN 2022 - 2025 (DANH MỤC DOANH NGHIỆP DO NHÀ NƯỚC 
NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ THỰC HIỆN CỔ PHẦN HÓA, SÁP NHẬP, 

GIẢI THỂ GIAI ĐOẠN 2022 - 2025)

(Kèm theo Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2022 
của Thủ tướng Chính phủ)
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Phụ lục III

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THOÁI VỐN VÀ GIỮ NGUYÊN PHẦN VỐN NHÀ  NƯỚC GIAI ĐOẠN 2022 - 2025 (DANH MỤC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, 
DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN THOÁI VỐN 

VÀ GIỮ NGUYÊN PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2022 - 2025)

(Kèm theo Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2022 
của Thủ tướng Chính phủ)
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CÓ VỐN NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN SẮP XẾP THEO PHƯƠNG ÁN RIÊNG 

GIAI ĐOẠN 2022 - 2025 
(Kèm theo Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2022 
của Thủ tướng Chính phủ)
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Ghi chi
(%) Thyc hign theo Thong bio s6 930/VPCP-DMDN ngy 12/2/2022 clia Vin phéng Chinh phi

(%) The hign theo D dn “Co chu Igi hé théng cée tb chie tin dyng ghn v&i xit 1§ ng xhu giai dopn 2021.2025”
néu tgi Quyét dinh sb 689/QD-TTg ngdy 08/6/2022 ciia Thi tuéng Chinh phis vi “Chién luge phét trién nganh
ngin hing Vit Nam dén 2025, dinh hung dén 2030" néu tai Quyét dinh 55 986/QD-TTg ngiy 08/08/2018 cia
Thi tuéng Chinh phi, trong 46 néu 16 ké hoach sip xép v ty 1¢ vén dy kién Nha nude ném gid tai 02 ngén hang..
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